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Cơ sở kinh tế xác định mức độ an toàn thực phẩm 
 
 An toàn thực phẩm là một vấn đề ngày càng quan trọng đối với sức khỏe 
cộng đồng và đã thực sự được coi là một trong những mối quan tâm nhất của thời 
đại chúng ta. Việc sử dụng vật liệu mới, sự bùng nổ thương mại toàn cầu và ô 
nhiễm môi trường đang gây ra mối đe dọa lớn về an toàn thực phẩm trên thế giới. 
Vì vậy, an toàn thực phẩm hiện nay không chỉ là vấn đề khu vực mà đã trở thành 
một vấn đề toàn cầu. Ngay cả trong các nước phát triển, khoảng 20-30% dân số có 
thể bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến thực phẩm hàng năm (Ngân hàng 
Phát triển Châu Á, 2007). Ở các nước phát triển, người tiêu dùng luôn không 
ngừng yêu cầu nâng cao mức độ an toàn thực phẩm của họ, trong khi đó ở các 
nước đang phát triển vấn đề chính vẫn đang tồn tại là đói nghèo và suy dinh 
dưỡng. Do đó, an toàn thực phẩm ở các nước đang phát triển là vấn đề nghiêm 
trọng hơn so với ở các nước đang phát triển. 

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm của Trung Quốc được 
các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước chú ý nhiều là do có sự tái phát 
liên tục các sự cố an toàn thực phẩm (Ni và Zeng, 2009). Những bất ổn ngày càng 
tăng về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc đạt đến đỉnh cao vào năm 2007 (Viện 
Thanh tra và Kiểm dịch Trung Quốc, 2009). Vì vậy, một số lượng lớn các nghiên 
cứu về việc cải thiện an toàn thực phẩm tại Trung Quốc đã được xuất bản trong ba 
năm gần đây (Chen et al., 2008; Feng, năm 2008; Huang et al., 2008; Zhang, 
2008; Chen, 2009; Li, 2009; Ni và Zeng, 2009). Hầu hết các tác giả cho rằng pháp 
luật về an toàn thực phẩm đã lạc hậu, công tác giám sát yếu kém và sự gia tăng 
chế biến và sản xuất quy mô lớn đã tạo ra một cơn bão thực phẩm không an toàn ở 
Trung Quốc. Quan điểm phổ biến là thiếu luật và quy định tại Trung Quốc có thể 
là lý do chính dẫn đến việc tái phát liên tục các sự cố mất an toàn thực phẩm trong 
nước (Ngân hàng Phát triển Châu Á, 2007). Một nghiên cứu trước đây của chúng 
tôi (Ni và Zeng, 2009) đã làm sáng tỏ rằng không phải là vấn đề pháp luật, mà sức 
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mạnh của việc thực thi pháp luật mới là chìa khóa cho an toàn thực phẩm ở Trung 
Quốc.  

An toàn thực phẩm không thể tự nhiên đến với bất kỳ một vùng hay một 
quốc gia nào mà nó cần phải có sự đầu tư. Tăng cường quản lý thực phẩm từ khâu 
sản xuất đến tiêu thụ sẽ có hiệu quả tốt để kiểm soát an toàn thực phẩm, nhưng nó 
cần có sự hỗ trợ tài chính. Vì vậy, an toàn thực phẩm là một vấn đề kinh tế và 
được điều chỉnh bởi mức độ phát triển kinh tế của địa phương. Mặc dù đã có nhiều 
giải pháp cụ thể cho các vấn đề an toàn thực phẩm được đưa ra, nhưng an toàn 
thực phẩm sẽ không được hoàn toàn kiểm soát nếu bản chất của vấn đề an toàn 
thực phẩm không được hiểu biết một cách đầy đủ. Trong nghiên cứu này, các tác 
giả đã đề cấp đến mối liên quan giữa phát triển kinh tế và an toàn thực phẩm tại 
Trung Quốc. Kết luận cơ bản được đưa ra là giai đoạn phát triển kinh tế, một yếu 
tố chìa khóa kiểm soát quan trọng đối với an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, các 
tác giả đề nghị thúc đẩy phát triển kinh tế và hợp tác toàn cầu làm chìa khóa để cải 
thiện an toàn thực phẩm trên thế giới. 
 
1. Nghiên cúu về an toàn thục phẩm ở Trung Quốc giai đoạn 1970-2008 
 

Các kết quả công bố về an toàn thực phẩm đã phản ánh tình hình nghiên 
cứu về an toàn thực phẩm hiện nay ở Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn tác động của 
phát triển kinh tế đến nghiên cứu an toàn thực phẩm tại Trung Quốc, chúng tôi đã 
xác định xu hướng theo thời gian về tăng trưởng tổng sản phẩm kinh tế quốc nội 
(GDP) với các xuất bản về an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Đã không có các 
ấn phẩm khoa học về an toàn thực phẩm của Trung Quốc được xuất bản trong thời 
gian 1915-1975 (China Academic Journal Network, Publishing Database and Web 
of Science of Thomson Corporation). Điều này có thể do một sự thật rằng nạn đói 
và suy dinh dưỡng là các chủ đề chính tồn tại trong những 60 của thế kỷ XX. Một 
thế giới đói nghèo sẽ không thể nói về an toàn thực phẩm mà chính thực phẩm mới 
là điều quan trọng. Đáng chú ý là số lượng các ấn phẩm tăng rất nhanh sau khi 
Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ ngày 10 tháng 12 
năm 2001. Nhìn chung, số lượng các xuất bản phẩm khoa học về an toàn thực 
phẩm ở Trung Quốc của các nhà khoa học Trung Quốc hoặc cộng tác giữa các nhà 
khoa học Trung Quốc với các nhà khoa học khác trên thế giới luôn tăng và đi kèm 
với sự gia tăng GDP một cách ổn định về (Hình 1a). Sự gia tăng này có liên quan 
trực tiếp với sự gia tăng GDP của Trung Quốc trong giai đoạn 1970-2008 (Hình 
1b). Điều này chỉ rõ tác động tích cực của sức mạnh gia tăng kinh tế quốc gia đối 
với các sản phẩm nghiên cứu về an toàn thực phẩm của quốc gia. 
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Hình. 1. a-Số lượng các xuất bản về an toàn thực phẩm ở Trung Quốc, (China 

Academic Journal Network Publishing, Database and Web of Science of Thomson 
Corporation) giai đoạn 1970-2008. b-Gia tăng tổng sản phẩm kinh tế quốc nội của 

Trung Quốc (GDP), Ren Min Bi (RMB) (Wang, 2009). 
 
2. Các sự cố an toàn thực phẩm tại Trung Quốc giai đoạn 2004-2007 
 
 Tại Trung Quốc, các sự cố nghiêm trọng về an toàn thực phẩm chủ yếu xảy 
ra ở những vùng chưa phát triển, nơi mà công tác giám sát không được thực thi 
nghiêm túc và khách hàng không được thông tin đầy đủ. Ví dụ trong tháng 4 năm 
2004, ít nhất 13 trẻ sơ sinh ở tỉnh An Huy đã chết vì suy dinh dưỡng do ăn sữa bột 
giả (Lim, 2004). Một lần nữa, trong năm 2008, sự cố ''sữa bột giết trẻ em'' (killer 
baby milk powder) dẫn đến cái chết của ít nhất sáu trẻ sơ sinh (Ni và Zeng, 2009). 
Sự việc xảy ra trước tiên tại Cam Túc, một khu vực kém phát triển ở Trung Quốc. 
Để tìm hiểu về những mối liên quan giữa mức độ phát triển kinh tế địa phương và 
an toàn thực phẩm, chúng tôi điều tra sự phân bố không gian của các sự cố an toàn 
thực phẩm trong giai đoạn 2004-2007 ở Trung Quốc (Hình 2). Như được chỉ ra 
trong hình 2, số lượng các sự cố về an toàn thực phẩm ở cả các vùng phát triển và 
chưa phát triển xuất hiện nhiều hơn ở các vùng đang phát triển của Trung Quốc 
(Hình 2 và 3). Điều này có thể là do sự giám sát tại các khu vực phát triển như Bắc 
Kinh, Thượng Hải và tỉnh Quảng Đông (Hình 3) là nghiêm ngặt hơn so với các 
vùng đạng phát triển và kém phát triển. kết quả là các báo cáo về sự cố an toàn 
thực phẩm được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ hơn. Ngược lại, ở những vùng 
chưa phát triển như Vân Nam, Cam Túc, Tứ Xuyên (Hình 3), giám sát và tiêu 
chuẩn thực phẩm không đầy đủ do năng lực kinh tế yếu kém. Điều này cũng dẫn 
đến tần suất cao của sự cố an toàn thực phẩm. Đối với những vùng đang phát triển, 
sức mạnh kinh tế ở mức trung bình dẫn đến mức an toàn thực phẩm cũng ở mức 
trung bình. Như vậy, rõ ràng là cơ sở kinh tế sẽ xác định mức độ an toàn thực 
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phẩm. Như đã trình bày ở trên, các vùng giàu sẽ có nhu cầu cao về an toàn thực 
phẩm, trong khi các vùng nghèo khó chỉ đơn thuần mong muốn được cung cấp 
thực phẩm. Mặc dù không có con số chính xác nói lên sự liên quan đến sự cố an 
toàn thực phẩm toàn cầu, nhưng có thể nói rằng xu hướng chung cũng tương tự 
như ở Trung Quốc. 
 
 

 
 

Hình 2. Phân bố không gian các sự cố an toàn thực phẩm ở Trung Quốc  
giai đoạn 2004-2007 

 
Số lượng các sự cố an toàn thực phẩm được tham khảo từ Viện Thanh tra và Kiểm 
dịch Trung Quốc (2009). GDP bình quân đầu người, Ren Min Bi (RMB) được lấy 
từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (2008) và được ghi chú ở bên phải của 
mỗi đồ thị. 
 
3. Các chất hóa học mới và an toàn thực phẩm 
 
 Tăng cường sử dụng các chất hóa học mới cũng gây ra nhiều nguy cơ ô 
nhiễm thực phẩm. Ví dụ, nhiều chất ô nhiễm hữu cơ bền vững như 
polybrominated diphenylethers (PBDEs) (Hallgren và Darnerud, 2002; Guo et al., 
2007; Meng et al, 2007.), polychlorinated biphenyls (PCBs) (Hallgren và 
Darnerud, 2002), polychlorinated dibenzo-p-dioxin và dibenzofurans (PCDD/Fs) 
(Harner et al., 2000), và perfluorooctanesulfonates (PFOS) (Gebbink et al., 2009; 
Ostertag et al., 2009; Stahl et al., 2009; Vestergren và nnk., 2009) và nhiều tác giả 
khác cho rằng hóa chất công nghiệp có thể đi vào các chuỗi thức ăn theo nhiều con 
đường khác nhau. Những chất gây ô nhiễm có nguồn gốc từ vật liệu công nghiệp 
là sản phẩm tất yếu của phát triển kinh tế cho đến khi sự phát triển kinh tế đạt đến 
một mức độ xác định nào đó. Trong khi đó, hiệu quả kiểm soát sự cố an toàn thực 
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phẩm đối vói các chất ô nhiễm hữu cơ này cũng phụ thuộc vào phát triển kinh tế 
do sự phát hiện nhanh chóng và công nghệ kiểm soát tiên tiến phải dựa vào sự hỗ 
trợ kinh tế. Một ví dụ điển hình là các chất độc hại có nguồn gốc từ rác thải điện tử 
(e-waste) đang xâm nhập vào thực phẩm (Stone, 2009), nhưng không được kiểm 
soát hiệu quả vì chi phí quản lý cao. Cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu, chất 
thải điện tử đã trở thành một hợp phần tăng nhanh nhất của dòng các chất thải rắn. 
Tuy nhiên, do chi phí cao để tái chế chất thải điện tử nên chúng thường được loại 
bỏ mà không quan tâm nhiều đến các tác động tiêu cực đối với môi trường và sức 
khỏe cộng đồng. Rõ ràng, giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm có lên quan đến 
chất thải có nguồn gốc điện tử phải dựa vào sự phát triển kinh tế. Điều đó có nghĩa 
là cần phải có một sự hỗ trợ tài chính thích đáng để tái chế chất thải điện tử một 
cách an toàn. Về bản chất, ô nhiễm môi trường là nguyên nhân chính gây ô nhiễm 
thực phẩm. Như mô hình đường cong môi trường được Kuznets (Environmental 
Kuznets Curve) mô tả, ô nhiễm môi trường diễn biến theo hình chữ U ngược, 
nghĩa là chúng sẽ tăng lên trước khi giảm đi (Tierney, 2009). Xu hướng đường 
parabol cũng sẽ xảy ra đối với các sự cố an toàn thực phẩm. Rõ ràng là cả nguồn 
gốc phát sinh và sự giảm thiểu sự cố an toàn thực phẩm do các chất ô nhiễm hữu 
cơ có liên quan chặt chẽ với mức độ phát triển kinh tế. 
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Hình. 3. Bản đồ phác họa các địa điểm nghiên cứu và phân bố không gian của các 
sự cố an toàn thực phẩm tại Trung Quốc, giai đoạn 2004-2007.  

Nguồn số liệu  tương tự như hình 2 
 
4. An toàn thực phẩm cần hỗ trợ tài chính 
 

Các nghiên cứu trước đây của chúng tôi (Ni và Zeng, 2009) đã chỉ ra chi 
tiết những gì cần được đưa vào tính toán dựa trên tình trạng an toàn thực phẩm ở 
Trung Quốc. Nói một cách tóm tắt, cần rà soát các tiêu chuẩn không còn phù hợp 
về an toàn thực phẩm, duy trì các dữ liệu đáng tin cậy và thường xuyên thanh tra, 
thành lập một tổ chức có thẩm quyền quốc gia để bảo đảm an toàn thực phẩm, 
khuyến khích thiết lập một hệ thống giám sát cộng đồng. Các khía cạnh này là 
chìa khóa để tăng cường sự bảo đảm an toàn thực phẩm. Mặc dù các giải pháp cụ 
thể cho vấn đề an toàn thực phẩm đã được đề xuất, vẫn còn một câu hỏi lớn chưa 
được giải quyết là làm thế nào để tạo điều kiện thực hiện những biện pháp này. Cơ 
sở kinh tế là yếu tố xác định về an toàn thực phẩm. Ví dụ, thiết lập các thủ tục, kể 
cả theo dõi và hệ thống phản hồi để nhanh chóng xác định, điều tra và xử lý sự cố 
an toàn thực phẩm, tất cả đều cần hỗ trợ về tài chính. Một lần nữa, để kiểm soát tốt 
hơn an toàn và chất lượng thực phẩm cần phải có đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm thông thường, điều này rất tốn kém cho các vùng chưa phát triển. Nói 
chung, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi người. 
Nhưng, trách nhiệm pháp lý cho an toàn thực phẩm thuộc về Chính phủ. Thực thi 
pháp luật phải có đủ các nguồn lực có liên quan chặt chẽ với sức mạnh kinh tế của 
đất nước. 

Các hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm truyền thống thường liên quan 
đến công tác thanh tra việc sản xuất thực phẩm cuối cùng. Rõ ràng, hệ thống này 
không có khả năng phát hiện các nguồn ô nhiễm thực phẩm. Vì vậy, cách tiếp cận 
thích hợp hơn là nâng cao an toàn thực phẩm trong suốt toàn bộ chuỗi thức ăn. Sau 
cùng, thanh tra thực phẩm chủ yếu nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh xảy 
ra qua thực phẩm hơn là việc tìm kiếm các loại thực phẩm không an toàn. Tuy 
nhiên, để theo dõi trong toàn bộ chuỗi thức ăn sẽ đòi hỏi nhu cầu lớn về nguồn lực. 
Ngoài ra, thành lập một tổ chức có thẩm quyền để hài hòa tất cả các cơ quan chính 
phủ có liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ có hiệu quả hơn cho người 
giám sát thực phẩm. Rõ ràng, thành lập và nâng cấp hệ thống kiểm soát an toàn 
thực phẩm thường là công việc khá tốn kém. 

Ở các nước phát triển, điều mong đợi của người tiêu dùng là không ngừng 
nâng cao yêu cầu đối với an toàn thực phẩm. Ở các nước đang phát triển, vấn đề 
chính vẫn là đói nghèo và suy dinh dưỡng. Do đó, thúc đẩy phát triển kinh tế là 
yếu tố quyết định quan trọng nhất của an toàn thực phẩm. Rõ ràng, tình hình an 
toàn thực phẩm ở các nước phát triển là tốt hơn so với ở các nước đang phát triển. 
Tuy nhiên, không một nước nào có lương thực thực phẩm an toàn 100%. Hiện 
nay, bảo đảm an toàn và chất lượng thực phẩm đã trở thành một vấn đề xuyên biên 
giới cũng như các vấn đề môi trường toàn cầu. Đối với các nước đang phát triển, 
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áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế và nâng cao hệ thống kiểm soát 
an toàn thực phẩm cũng cần phải dựa trên sự phát triển nền kinh tế quốc gia. 
 
 
5. Nhận xét kết luận 
 

Có hai khía cạnh chính thường dẫn đến sự cố an toàn thực phẩm: sản xuất 
và giám sát. Nguồn nguyên liệu thô không an toàn cho sản xuất thực phẩm gây sự 
cố an toàn thực phẩm tiềm năng, trong khi không đầy đủ hệ thống giám sát an toàn 
thực phẩm lại dễ xảy ra hơn trong thực tiễn. Nói chung, lựa chọn nguyên liệu an 
toàn cho sản xuất thực phẩm là dễ thực hiện hơn việc ngăn ngừa các chất ô nhiễm 
hữu cơ độc hại từ các chuỗi thức ăn trong quá trình sản xuất. Do đó, giám sát an 
toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng nhất vì vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm 
bao gồm tất cả các bước từ sản xuất đến tiêu dùng. 

Thúc đẩy phát triển kinh tế là vấn đề chìa khóa cho an toàn thực phẩm. 
Ngoài ra, hợp tác toàn cầu cũng được xem là rất cần thiết cho bảo đảm an toàn 
thực phẩm. Hiện nay, an toàn thực phẩm không còn là một vấn đề khu vực mà là 
một vấn đề toàn cầu. Không một quốc gia hoặc một vùng nào có thể kiểm soát 
được an toàn thực phẩm một cách độc lập. Sự bùng nổ thương mại toàn cầu sẽ làm 
cho vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được mở rộng. Cũng giống như vấn đề ô 
nhiễm môi trường, vấn đề an toàn thực phẩm yêu cầu các quốc gia phải cùng hành 
động. Sự chia sẻ kinh nghiệm thành công của các nước phát triển trong kiểm soát 
an toàn thực phẩm là cần thiết cho các nước đang phát triển. Hợp tác và phát triển 
là chìa khóa cho vấn đề an toàn thực phẩm toàn cầu. 
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